
 1 

TÒA ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ HÀ NỘI            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    -------------        --------------------------------- 

   Bản án số: 230/2021/HSST 

           Ngày 28/10/2021   
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

----------------------------------------------- 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền Hòa 

          Các Hội thẩm nhân dân:  -  Ông Phan Trung Hiếu 

                 -  Bà Nguyễn Thị Diệp Anh 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Thư ký 

Tòa án quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Diệu Thùy  - Kiểm sát viên. 

 

Hôm nay ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự, thụ lý số   

220/2021/HSST ngày 30/09/2021 - theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

220/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo:  

DƯƠNG ANH N; sinh ngày 16 tháng 4 năm 1969 tại Hà Nội; hộ khẩu 

thường trú: Số 13B ngõ H 4, phường M, quận T, Hà Nội; nơi ở: (hiện không có nơi 

ở cố định); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Dương Duy B (đã chết) 

và bà: Quách Thị N (đã chết). 

Danh chỉ bản số: 389 lập ngày 05/07/2021 tại Công an quận Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội. 

Nhân thân:  

- Ngày 07/01/2003 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đưa vào cơ sở giáo 

dục 01 năm 06 tháng. 

- Ngày 09/02/1999 Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng kết án 10 tháng tù về 

tội Trộm cắp tài sản của xã hội chủ nghĩa (trị giá tài sản: 300.000 đồng).  

- Ngày 08/08/2019 Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy kết án 18 tháng tù về tội 

Tàng trữ trái phép chất ma túy.  

Tạm giữ: 29/06/2021; Tạm giam: 05/07/2021 

(Có mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án như sau: 

Khoảng 15h30’ ngày 28/6/2021, Tổ công tác Công an phường Trần Hưng 

Đạo làm nhiệm vụ trên địa bàn. Khi đi đến ngã tư Quang Trung - Trần Quốc Toản, 

phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Tổ công tác phát 

hiện Dương Anh N điều khiển xe máy Honda Wave biển kiểm soát 29M1 - 162.75 

có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, N tự nguyện lấy từ 

trong khẩu trang đang đeo ra giao nộp 01 túi nylon màu trắng kích thước khoảng 

5x10cm bên trong chứa 05 viên nén màu xanh hình tam giác - N khai là ma túy 

“thuốc lắc” mua về để sử dụng. Tổ công tác đưa N cùng toàn bộ tang vật về trụ sở 

Công an phường Trần Hưng Đạo để giải quyết. 

Ngoài ra, còn thu giữ của Dương Anh N: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Xiaomi màu trắng Imei: 867079021483116, kèm sim số: 0393301062; 01 xe máy 

nhãn hiệu Honda Wave màu đen đỏ biển kiểm soát 29M1 - 162.75, số máy JC43E-

0820198, số khung: RLHJC4305AY501757, đã qua sử dụng. 

Theo kết luận giám định số 5337/KLGĐ-PC09 ngày 05/7/2021 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 05 viên nén màu xanh hình tam 

giác bên trong 01 túi nylon đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 2,768 gam. 

Theo kết luận giám định số 5871/KL-PC09-DD3 ngày 24/7/2021 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Xe máy nhãn hiệu Honda 

Wave RS đeo biển kiểm soát 29M1 - 162.75 gửi giám định, hiện tại có số khung: 

RLHJC4305AY501757, số máy JC43E-0820198 là số nguyên thủy. Không giám 

định biển kiểm soát 29M1 - 162.75 do không có mẫu so sánh. 

Tại cơ quan điều tra, Dương Anh N khai: Do nghiện ma túy nên khoảng 

15h00’ ngày 28/6/2021, N điều khiển xe Honda Wave biển kiểm soát 29M1 - 

162.75 đến khu vực Hồ Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội gặp và mua 05 viên thuốc lắc của một nam thanh niên không 

quen biết với giá 500.000 đồng. Mua được ma túy, N dán túi ma túy bằng băng dính 

màu đen vào bên trong khẩu trang rồi đeo lên mặt và điều khiển xe đi tìm nơi sử 

dụng. Khi N đến ngã tư Quang Trung - Trần Quốc Toản thì bị kiểm tra, bắt quả tang 

như đã nêu trên. Chiếc xe máy thu giữ là xe của N mua từ tháng 4/2021 của một 

người không quen biết với giá 7.000.000 đồng để đi lại, N đã làm mất giấy tờ xe. 

Chiếc điện thoại thu giữ là của N sử dụng để liên lạc gia đình, bạn bè, không sử 

dụng liên quan đến ma túy. 

Về nam thanh niên bán ma túy cho N, do N khai không rõ căn cước, Cơ quan 

điều tra đã dẫn giải N đến nơi mua ma túy nhưng không xác định được đối tượng đã 

bán ma túy nên không có căn cứ xác minh làm rõ để xử lý. 

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, đỏ biển kiểm soát 

29M1 - 162.75, số máy JC43E-0820198, số khung: RLHJC4305AY501757, quá 

trình điều tra xác định biển kiểm soát có chủ đăng ký là anh Nguyễn Sỹ S, sinh năm 

1994; đăng ký nhân khẩu thường trú: Đội 6, N, xã T, huyện T, Thành phố Hà Nội. 

Anh S khai, năm 2012 anh S mua chiếc xe máy Honda Dream và đăng ký biển kiểm 



 3 

soát 29M1 - 162.75 để sử dụng. Đến ngày 29/5/2021 anh S bị mất trộm chiếc xe 

máy Honda Dream cùng biển kiểm soát 29M1 - 162.75. Xác minh số khung, số máy 

của xe xác định chủ đăng ký xe là anh Trịnh Ninh G, sinh năm 1982, đăng ký nhân 

khẩu thường trú: N, huyện C, Thành phố Hà Nội. Anh G khai, năm 2010 anh G mua 

chiếc xe máy Honda Wave RS màu đỏ, đen có số khung, số máy như trên và đã 

đăng ký biển kiểm soát 30Y7 - 9813 để sử dụng. Đến tháng 8/2014 anh G đã bán 

chiếc xe máy cho người không quen biết. Cơ quan điều tra đã đăng báo tìm chủ sở 

hữu, hiện chưa xác định được chủ sở hữu nên chuyển đến cơ quan Thi hành án dân 

sự để Tòa án giải quyết theo thẩm quyền. 

Tại Bản cáo trạng số 227/CT-VKS ngày 30/9/2021 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm truy tố Dương Anh N về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo  

điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa:  

Bị cáo Dương Anh N khai nhận toàn bộ hành vi như đã khai tại Cơ quan điều 

tra.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ quyền công tố luận tội 

và tranh luận: Sau khi phân tích nội dung vụ án, tính chất mức độ, nguyên nhân, 

động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo, xác định các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng 

đối với bị cáo. Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên quyết định truy 

tố đối với bị cáo Dương Anh N về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo điểm c 

khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015. Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Dương Anh N với 

mức án từ 36 đến 42 tháng tù. 

Tang vật: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu, tiêu hủy toàn bộ ma túy; một biển kiểm soát 29M1-162.75 và sim 

điện thoại. 

Trả bị cáo một điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi, do không liên quan đến 

hành vi phạm tội. 

Ra Thông báo công khai có thời hạn đối với chiếc xe máy Honda Wave màu 

đen, đỏ, số máy: JC43E-0820198, số khung: RLHJC4305AY501757 thu giữ của 

Dương Anh N. Nếu không tìm được chủ sở hữu thì cho tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

 

Bị cáo khai báo thành khẩn, xin Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng mức án 

nhẹ nhất. 

 

                       NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 

   [1]. Về tố tụng: Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn 

Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Kiểm sát viên trong 
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quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

  [2]. Về nội dung: Do nghiện ma túy nên khoảng 15h00’ ngày 28/6/2021 N 

điều khiển xe máy Honda Wave biển kiểm soát 29M1 - 162.75 đến khu vực Hồ 

Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội mua 05 viên “thuốc lắc” của 

một thanh niên không quen biết với giá 500.000 đồng. Sau khi mua ma túy, N dán 

túi ma túy bằng băng dính vào phía trong khẩu trang rồi đeo lên mặt và điều khiển 

xe máy để tìm nơi sử dụng ma túy. Khoảng 15h30’ cùng ngày, khi N đi đến ngã tư 

Quang Trung - Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội thì bị Tổ công tác Công an phường Trần Hưng Đạo nghi vấn, kiểm tra. 

Khi bị kiểm tra, N tự nguyện lấy ma túy trong khẩu trang đang đeo trên mặt giao 

nộp cho Công an. Tổ công tác đưa N và tang vật về trụ sở để giải quyết. Số ma túy 

N bị thu giữ, theo kết luận giám định là 2,768 gam MDMA. 

Như vậy, hành vi của bị cáo Dương Anh N phạm tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”. Tội và hình phạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ độc quyền 

quản lý chất ma túy của Nhà nước và trật tự an toàn xã hội. Hành vi của bị cáo cần 

thiết phải truy tố và đưa ra xét xử. 

Xét: 

- Nhân thân bị cáo: Bị cáo là đối tượng nghiện ma túy, có 02 tiền án năm 

1999 và năm 2019 trong đó tiền án năm 1999 đã được xóa án tích, tiền án năm 2019 

chưa được xóa án tích. Lần phạm tội này là Tái phạm. 

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tái phạm, đây là tình tiết quy định 

tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo khai báo thành khẩn, đây là 

tình tiết quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Với những phân tích trên về hành vi phạm tội của bị cáo; hậu quả vụ án; nhân 

thân bị cáo; tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự; Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mới 

đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Biện pháp tư pháp: 

+ Tịch thu, tiêu hủy 2,768 gam MDMA; một biển số xe máy 29M1 - 162.75  

và một sim điện thoại. 

+ Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi, do không liên quan 

đến hành vi phạm tội. 

+ Xe máy nhãn hiệu Honda Wave, số khung RLHJC4305AY501757, số máy 

JC43E-0820198 bị cáo khai mua của một người không quen biết từ tháng 4/2021 

với giá 7.000.000 đồng để đi lại và đã làm mất giấy tờ xe. 
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Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác minh về số khung và số máy của 

xe máy trên, theo kết luận giám định là số nguyên thủy, xác định chủ xe là anh 

Trịnh Ninh G. Anh G khai năm 2010, anh G mua xe máy có số khung và số máy 

như trên, đăng ký biển số 30Y7 - 9813 để sử dụng. Tháng 8/2014 anh G đã bán xe 

máy cho một người không quen biết. 

+ Về biển số xe máy 29M1 - 162.75 không giám định được biển số vì không 

có mẫu so sánh. Cơ quan điều tra xác định theo biển số từ chủ đăng ký là anh 

Nguyễn Sỹ S. Anh S khai mua xe máy Honda Dream biển số 29M1 - 162.75 để sử 

dụng. Ngày 29/5/2021 anh S bị mất trộm xe máy cùng biển số xe. 

Như vậy, hiện chưa đủ căn cứ xác định chủ sở hữu xe máy trên. 

Do bị cáo làm mất giấy tờ mua bán xe nên ra thông báo có thời hạn, nếu 

không tìm được chủ sở hữu thì cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước vì bị cáo sử dụng xe 

máy làm phương tiện phạm tội. 

Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

                                               QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: DƯƠNG ANH N phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. 

2. Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

3. Hình phạt:  

Xử phạt: DƯƠNG ANH N 36 ( ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 29/6/2021. 

4. Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 

106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Điều 228 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

a. Tịch thu, tiêu huỷ:  

+ Một phong bì niêm phong dán kín các mép, trên các mép dán có chữ ký của 

đương sự Dương Anh N; giám định viên Trần Ngọc C; cán bộ Công an Nguyễn 

Thành C; người chứng kiến Phạm Quốc V và hình dấu của Công an Phường Trần 

Hưng Đạo. Bên trong có: Một túi nylon màu trắng, kích thước 05x10cm chứa 05 

(năm) viên nén màu xanh hình tam giác đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 

2,768 gam (PC09 - Công an Thành phố Hà Nội trích mẫu 0,825 gam, còn lại 1,943 

gam).  

+ Một biển kiểm soát 29M1-162.75 đã cũ, không rõ chất lượng. 

+ Một sim điện thoại đã cũ, chất lượng không rõ. 

b. Trả lại bị cáo Dương Anh N: Một điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi, màu 

trắng, màn hình có vết nứt vỡ, số imei: 867079021483116, đã cũ, chất lượng không 

rõ (tại thời điểm bàn giao cho Cơ quan Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm kiểm 

tra máy không mở được nên không kiểm tra được imei, không rõ chất lượng, tình 

trạng máy và không rõ nguồn gốc xuất xứ). 

c. Trong thời hạn một năm, kể từ ngày Chi cục thi hành án Dân sự quận Hoàn 

Kiếm ra thông báo công khai mà không tìm được chủ sở hữu thì cho tịch thu, sung 

quỹ Nhà nước xe máy nhãn hiệu nhãn hiệu Honda Wave màu đen đỏ, số khung 
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RLHJC4305AY501757, số máy JC43E-0820198, xe máy đã cũ, không rõ chất 

lượng, hiện trạng, nguồn gốc xuất xứ. 

(Tang vật hiện giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm - theo Biên 

bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 15/10/2021). 

 5. Án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

6. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
 

    Nơi nhận:                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM      
- TANDTP Hà Nội;                            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSNDQ Hoàn Kiếm; 

- THAQ Hoàn Kiếm; 

- CAQ Hoàn Kiếm; 

-  Những người TGTT; 

- Lưu hồ sơ.                                           

  

  

                                                                                                             Nguyễn Thị Hiền Hòa 

 

 

 

 
 


